
I. Danh sách ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện

STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Số CMND

Tỉnh/ 

Thành phố

Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

1 Cao Thị Lan Anh Nữ 05/05/1996 187391737 Nghệ An Đủ điều kiện

2 Trần Thị Hoa Nữ 20/04/1994 187238946 Nghệ An Đủ điều kiện

3 Hoàng Hồng Quyên Nữ 09/01/1997 122160795 Bắc Giang Đủ điều kiện

4 Hứa Thị Hiền Nữ 26/03/1993 12205729 Bắc Giang Đủ điều kiện

5 Phan Thị Thanh Nữ 20/12/1992 187167485 Nghệ An Đủ điều kiện

6 Đỗ Thị Nhung Nữ 30/09/1997 142784615 Hải Dƣơng Đủ điều kiện

7 Nguyễn Kim Quy Nam 26/01/1998 145861349 Hƣng Yên Đủ điều kiện

8 Đào Văn Phúc Nam 20/09/1994 187311783 Nghệ An Đủ điều kiện

9 Phan Sỹ Hùng Nam 13/04/1993 187379936 Nghệ An Đủ điều kiện

10 Nguyễn Anh Tuấn Nam 30/12/1995 187312559 Nghệ An Đủ điều kiện

11 Bùi Văn Quyền Nam 23/04/1999 187643601 Nghệ An Đủ điều kiện

12 Nguyễn Công Dự Nam 20/09/1993 187100918 Nghệ An Đủ điều kiện

13 Trần Quốc Anh Nam 05/09/1993 187131531 Nghệ An Đủ điều kiện

14 Đinh Trọng Chung Nam 02/12/1993 187329983 Nghệ An Đủ điều kiện

15 Nguyễn Khắc Gòn Nam 20/03/1999 184360747 Nghệ An Đủ điều kiện

16 Nguyễn Phong Tuyến Nam 03/10/1997 194598422 Quảng Bình Đủ điều kiện

17 Trƣơng Văn Phi Nam 09/04/1994 187376694 Nghệ An Đủ điều kiện

18 Hồ Quang Nhân Nam 25/07/1999 187738883 Nghệ An Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ trong hồ sơ khi thi tuyển (yêu cầu bổ sung hồ sơ khi đến thi tuyển)

STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Số CMND

Tỉnh/ 

Thành phố
Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đặng Thị Phƣơng Thảo Nữ 02/08/1992 187039124 Nghệ An

Bổ sung: 2 ảnh 4x6 nền 

trắng, giấy xác nhận không 

tiền án do Công an tỉnh cấp

2 Nguyễn Thị Loan Nữ 27/12/1997 142880207 Hải Dƣơng

Bổ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công an 

tỉnh cấp

3 Trƣơng Thị Thùy Trang Nữ 19/04/1993 194480726 Quảng Bình

Bổ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công an 

tỉnh cấp
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4 Bùi Thị Kim Anh Nữ 12/07/1997 113720259 Hòa Bình

Bổ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công An 

tỉnh cấp

5 Trần Thị Yến Nhung Nữ 22/10/1997 142798828 Thanh Hà

Bổ sung: Giấy khám sức 

khỏe; Giấy xác nhận không 

tiền án so Công an tỉnh cấp

6 Đinh Thị Thanh Thủy Nữ 11/01/1999 142828813 Hải Dƣơng

Bổ sung: Bản Sơ yếu lý lịch 

bằng tiếng Hoa; Giấy xác 

nhận không tiền án do Công 

an tỉnh cấp; 2 ảnh 4x6 nền 

trắng

7 Trần Thị Hƣơng Nữ 24/08/1993 145484388 Hƣng Yên

Bổ sung giấy khám sức 

khỏe; Bản sơ yếu lý lịch 

bằng tiếng Hoa; Bản sao 

chứng thực bằng TN THPT; 

Giấy xác nhận không tiền án 

do Công an tỉnh cấp

8 Bùi Văn Công Nam 20/07/1999 187643602 Nghệ An Bổ sung 2 ảnh 4x6 nền trắng

9 Nguyễn Văn Bằng Nam 18/08/1997 187744211 Nghệ An

Bổ sung Giấy xác nhận 

không tiền án do Công An 

tỉnh cấp

10 Ngô Sỹ Hùng Nam 07/01/1995 187324637 Nghệ An
Bổ sung bản photo công 

chứng bằng TN THPT 

11 Nguyễn Văn Lan Nam 14/06/1996 187441641 Nghệ An

Bỏ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công an 

tỉnh cấp

12 Trần Văn Huệ Nam 01/06/1998 187717572 Nghệ An

Bổ sung Bản photo công 

chứng bằng TN THPT; Giấy 

xác nhận không tiền án do 

Công an tỉnh cấp

13 Hồ Quang Huy Nam 02/01/1999 187757618 Nghệ An

Bổ sung giấy khám sức 

khỏe; Bản photo công 

chứng bằng TN THPT; Giấy 

xác nhận không tiền án do 

Công an tỉnh cấp

14 Hoàng Văn Minh Nam 15/11/1993 187131653 Nghệ An

Bổ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công an 

tỉnh cấp

15 Phạm Thanh Hòa Nam 23/09/1995 044095000216 Quảng Bình
Bổ sung xét nghiệm Viêm 

gan B



16 Phạm Thanh Hoài Nam 22/06/1999 044099000973 Quảng Bình
Bổ sung xét nghiệm Viêm 

gan B

17 Nguyễn Việt Hoàng Nam 15/03/1997 152119099 Thái Bình
Bổ sung xét nghiệm Giang 

mai

18 Phạm Hữu Toản Nam 19/05/1992 038092001772 Thanh Hóa

Bổ sung Giấy khám sức 

khỏe; Giấy xác nhận không 

tiền án do công an tỉnh cấp; 

2 ảnh 4x6 nền trắng

19 Ngô Văn Cƣờng Nam 12/02/1998 125773999 Bắc Ninh

Bổ sung giấy xác nhận 

không tiền án do Công An 

tỉnh cấp

20 Nguyễn Văn Hiệp Nam 04/01/1999 030099001940 Hải Dƣơng

Bổ sung Bản Sơ yếu lý lịch 

bằng tiếng Hoa; 2 ảnh 4x6 

nền trắng

21 Hồ Văn Thắng Nam 20/03/1999 194642157 Quảng Bình

Bổ sung: bản sao công 

chứng bằng TN THPT; Bản 

sao chứng thực Chứng minh 

thƣ nhân dân; Bản sao 

chứng thực sổ hộ khẩu; 

Giấy xác nhận không tiền án 

do Công an tỉnh cấp; 2 ảnh 

4x6 nền trắng

22 Lƣu Thanh Thức Nam 03/06/1992 112435643 Hà Nội Bổ sung hồ sơ

III. Danh sách ứng viên có hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện (không đƣợc thi tuyển)

STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Số CMND

Tỉnh/ 

Thành phố
Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Trần Công Thanh Nam 10/04/1995 187414656 Nghệ An Không đủ chiều cao

2 Nguyễn Đức Tâm Nam 08/10/1994 187437444 Nghệ An
Không đủ điều kiện sức 

khỏe

3 Đinh Châu Hiền Nam 26/12/1992 194550892 Quảng Bình Không đủ chiều cao

4 Nguyễn Mậu Điệp Nam 27/04/1993 044093000918 Quảng Bình
Không đủ điều kiện sức 

khỏe

5 Nguyễn Văn Nam Nam 08/11/1993 241466676 Đắk Lắk
Không đủ điều kiện sức 

khỏe

6 Lê Trọng Vƣơng Nam 06/07/1991 183892348 Hà Tĩnh
Không đủ điều kiện về độ 

tuổi

Lưu ý: Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc cho công ty Nam Á đến hết ngày 

30/01/2018, những ứng viên chưa có tên trong danh sách thi tuyển hoặc nộp hồ sơ sau sẽ tổ chức thi vào đợt tiếp theo, 

dự kiến đầu tháng 3/2018.


